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I. PHẦN CHUNG :  Chung cho tất cả các thí sinh(20 câu, từ câu 1 đến câu 20)
	Câu 1 : 
	Các enzim quang hợp nằm ở đâu trong lục lạp?

	A.
	Màng tilacôit           
	B.
	Chất nền               

	C.
	Grana             
	D.
	Crista

	Câu 2 : 
	Các nuclêôtit đối diện trên hai mạch đơn ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung bằng liên kết:

	A.
	 hidro              
	B.
	ion  

	C.
	photphođieste             
	D.
	cộng hóa trị

	Câu 3 : 
	Cấu trúc trong tế bào  bao gồm  các ống  và  xoang  dẹt thông với  nhau  được gọi  là :

	A.
	Chất nhiễm sắc
	B.
	Khung tế bào 
	C.
	Màng sinh chất 
	D.
	Lưới  nội chất 

	Câu 4 : 
	Thành  phần  cấu tạo  của lipit là :

	A.
	Đường  và rượu 
	B.
	Gliêrol và đường 

	C.
	A xít  béo  và rượu 
	D.
	Axit  béo và Gliêrol 

	Câu 5 : 
	Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là : 

	A.
	Cơ thể  đều có cấu tạo  đa bào 
	B.
	Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

	C.
	Tế bào cơ thể đều có  nhân sơ
	D.
	Cơ thể  đều có cấu tạo đơn bào 

	Câu 6 : 
	Giới nấm bao gồm các sinh vật:

	A.
	Đa bào nhân thực, có khả năng quang hợp                

	B.
	Nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào                     

	C.
	Nhân sơ, cơ thể đa bào

	D.
	Đa bào nhân thực, có khả năng di chuyển

	Câu 7 : 
	Loại  bào  quan  dưới đây  chỉ được bao  bọc  bởi 1 lớp màng đơn là : 

	A.
	Nhân
	B.
	Lizôxôm
	C.
	Ti thể 
	D.
	Lục lạp 

	Câu 8 : 
	Chất nhiễm sắc khi co  xoắn  lại sẽ hình  hành cấu trúc nào sau  đây ?

	A.
	Phân tử prôtêin
	B.
	Phân  tử ADN
	C.
	Ribôxôm
	D.
	Nhiễm sắc thể

	Câu 9 : 
	Chức năng  của ARN vận chuyển là : 

	A.
	Vận chuyển  các nguyên liệu  để tổng hợp  các bào quan 
	B.
	Chuyên chở  các chất bài tiết của  tế bào 

	C.
	Vận chuyển  axít  amin đến  ribôxôm 
	D.
	Cả 3 chức năng trên 

	Câu 10 : 
	Chất   sau đây   thuộc  loại đường   Pentôzơ

	A.
	Ribôzơ  và  fructôzơ                                       
	B.
	Glucôzơ và  đêôxiribôzơ

	C.
	Fructôzơ  và Glucôzơ 
	D.
	Ribô zơ  và  đêôxiribôzơ                                  

	Câu 11 : 
	Điều nào sau đây về giới khởi sinh là đúng:

	A.
	Sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào  

	B.
	Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, bao gồm các loài nấm          

	C.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào                                             

	D.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đa bào

	Câu 12 : 
	Một trong những chức năng của lipit là:

	A.
	Là thành phần cấu trúc nên màng sinh chất.                       
	B.
	Vận chuyển các chất.

	C.
	Liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin.       
	D.
	Bảo vệ cơ thể.

	Câu 13 : 
	Các  loại  axit  amin  khác nhau được phân biệt  dựa vào các yếu  tố  nào sau  đây :

	A.
	Gốc R- 
	B.
	Nhóm  amin 
	C.
	Nhóm cacbôxyl
	D.
	Cả ba lựa chọn trên

	Câu 14 : 
	Giữa các Nuclêôtit  kế tiếp nhau  trong cùng  một mạch  của ADN xuất hiện  kiên kết  hoá học  nối giữa :

	A.
	Đường và đường 
	B.
	axít và bazơ

	C.
	Đường và axít         
	D.
	Bazơ và đường                                   

	Câu 15 : 
	Tế bào  nhân sơ được cấu tạo  bởi 3 thành phần  chính là :

	A.
	Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan 

	B.
	 Màng  sinh  chất , tế bào chất ,  vùng nhân 

	C.
	Màng  sinh  chất , các bào quan , vùng nhân 

	D.
	Nhân  phân hoá , các bào quan , màng sinh chất 

	Câu 16 : 
	Loại tế bào  sau đây  có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là :

	A.
	Tế bào hồng cầu 
	B.
	Tế bào cơ 
	C.
	Tế bào thần kinh 
	D.
	Tế bào bạch cầu 

	Câu 17 : 
	”bào quan nhỏ, không có màng bao bọc, được cấu tạo từ các phân tử rARN và prôtêin” là bào quan nào của tế bào?

	A.
	Ribôxôm      
	B.
	Nhân tế bào         

	C.
	Lưới nội chất           
	D.
	Bộ máy Gôngi

	Câu 18 : 
	Thứ tự sắp xếp các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao là

	A.
	Cơ thể - Quần xã - Quần thể - Hệ sinh thái    

	B.
	Cơ thể -  Hệ sinh thái - Quần thể - Quần xã

	C.
	Cơ thể - Quần thể - Quần xã - Hệ sinh thái

	D.
	Cơ thể - Quần thể - Hệ sinh thái - Quần xã

	Câu 19 : 
	Có  khoảng bao nhiêu  nguyên tố hoá học  cần thiết cấu thành  các cơ thể  sống ?

	A.
	55
	B.
	35

	C.
	45
	D.
	25   

	Câu 20 : 
	Cacbohiđrat bao gồm:

	A.
	Đường đơn, đường đôi và đường ba.

	B.
	Đường đơn, đường đôi và đường đa.                     

	C.
	Đường mía, đường nho, đường quả                       

	D.
	Glucôzơ, saccarôzơ, tinh bột


 II. PHẦN RIÊNG : Thí sinh chọn  một trong hai phần
A.  DÀNH CHO THÍ SINH BAN CƠ BẢN: (8 câu, từ câu 21 đến câu 28)

1. Trắc nghiệm:

	Câu 21 : 
	Vai trò của enzim là:

	A.
	làm giảm tốc độ phản ứng                              
	B.
	ức chế các phản ứng

	C.
	làm tăng tốc độ phản ứng.                              
	D.
	làm tăng năng lượng hoạt hóa

	Câu  22 : 
	Dung dịch nào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào?

	A.
	Nhược trương            
	B.
	Nước

	C.
	Ưu trương          
	D.
	Đẳng trương           

	Câu 2 3 : 
	Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng bao nhiêu kcal?

	A.
	9,3 kcal.
	B.
	6,3 kcal.               

	C.
	7,3 kcal.                  
	D.
	8,3 kcal.               

	Câu 24 : 
	ATP được cấu tạo từ 3 thành phần:

	A.
	Ađênin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	B.
	Ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	C.
	Ađênôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	D.
	Ađênôzin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	Câu  25 : 
	Trung tâm hoạt động của enzim là:

	A.
	Vùng lõm vào trên enzim.
	B.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với cơ chất.

	C.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với sản phẩm.
	D.
	Vùng lồi ra trên enzim.

	Câu 26 : 
	Chức năng của ATP là:

	A.
	Truyền đạt thông tin di truyền
	B.
	Cung cấp năng lượng dùng cho các hoạt động của tế bào

	C.
	Xúc tác cho các phản ứng hóa học
	D.
	Bảo vệ tế bào

	Câu 27 : 
	Điều nào sau đây về cơ chế vận chuyển thụ động là đúng?

	A.
	Có tiêu tốn năng lượng
	B.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

	C.
	Cần chất mang
	D.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

	Câu  28 : 
	Hiện tượng nước (dung môi) khuếch tán qua màng gọi là hiện tượng:

	A.
	Thẩm tách             
	B.
	Xuất bào

	C.
	Nhập bào             
	D.
	Thẩm thấu              


2. Tự luận:(2 câu  - 3 điểm):
Câu 1. Nêu cấu tạo và vai trò của ATP (2 điểm)


Câu 2. Phân biệt hai hình thức vận chuyển chủ động và thụ động (1 điểm)
B. DÀNH CHO THÍ SINH BAN KHTN:(8 câu, từ câu 29 đến câu 36 )
1. Trắc nghiệm:

	Câu 29 : 
	Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn  là:

	A.
	Có tốc độ  sinh sản rất nhanh 
	B.
	Cơ thể đa bào 

	C.
	Cơ thể  chưa có cấu tạo  tế bào
	D.
	Tế  bào có nhân  chuẩn 

	Câu 30 : 
	Prôtêin  tham gia trong thành phần của enzim có  chức năng :

	A.
	Xây dựng  các mô và cơ quan của cơ thể
	B.
	Điều hoà  các hoạt động  trao đổi chất 

	C.
	Cung cấp  năng lượng cho hoạt động tế bào .
	D.
	Xúc tác  các phản ứng  trao đổi chất 

	Câu 31 : 
	Cho đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A là 900. Số liên kết hidrô của đoạn ADN nói trên là bao nhiêu?

	A.
	150 liên kết

	B.
	2700 liên kết
	C.
	1500 liên kết
	D.
	270 liên kết

	Câu 32 : 
	Thực vật nào sau đây  thuộc ngành hạt trần?

	A.
	Cây điều

	B.
	Cây bắp 
	C.
	Cây thông 
	D.
	Cây dương sỉ

	C©u33 : 
	Lớp động vật  dưới đây  không  được  xếp  vào ngành  động vật  có  xương sống là :

	A.
	Bò sát 
	B.
	Lưỡng cư

	C.
	Sâu  bọ 
	D.
	Thú 

	Câu 34 : 
	Động vật có kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ? 

	A.
	Luôn hoại sinh                                 
	B.
	Tự dưỡng 

	C.
	Dị dưỡng 
	D.
	Luôn kí sinh

	Câu 35 : 
	Thành  phần hoá học  cấu tạo  nên thành  tế bào  vi khuẩn 

	A.
	Peptiđôglican
	B.
	Kitin
	C.
	Xenlulôzơ
	D.
	Silic

	Câu 36 : 
	Sinh vật  thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?

	A.
	Giới thực vật
	B.
	Giới động vật 
	C.
	Giới nấm

	D.
	Giới khởi sinh


2. Tự luận:(2câu  - 3 điểm):

Câu 1: Cho đoạn ADN có số Nucleotit là  2400. Hiệu số phần trăm của A với G là  30%. Tính:

a. Số Nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN nêu trên. 

b. Số liên kết hidrô trong đoạn ADN nêu trên. 
Câu 2: So sánh đặc điểm cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp.
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I. PHẦN CHUNG :  Chung cho tất cả các thí sinh (20 câu, từ câu 1 đến câu 20)
	Câu 1 : 
	Cấu trúc trong tế bào  bao gồm  các ống  và  xoang  dẹt thông với  nhau  được gọi  là :

	A.
	Chất nhiễm sắc
	B.
	Màng sinh chất 
	C.
	Khung tế bào 
	D.
	Lưới  nội chất 

	Câu 2 : 
	Điều nào sau đây về giới khởi sinh là đúng:

	A.
	Sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào  

	B.
	Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, bao gồm các loài nấm          

	C.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào                                             

	D.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đa bào

	Câu 3 : 
	Chất   sau đây   thuộc  loại đường   Pentôzơ

	A.
	Ribôzơ  và  fructôzơ                                       
	B.
	Glucôzơ và  đêôxiribôzơ

	C.
	Fructôzơ  và Glucôzơ 
	D.
	Ribô zơ  và  đêôxiribôzơ                                  

	Câu 4 : 
	Cacbohiđrat bao gồm:

	A.
	Đường đơn, đường đôi và đường ba.

	B.
	Đường đơn, đường đôi và đường đa.                     

	C.
	Đường mía, đường nho, đường quả                       

	D.
	Glucôzơ, saccarôzơ, tinh bột

	Câu 5 : 
	Loại  bào  quan  dưới đây  chỉ được bao  bọc  bởi 1 lớp màng đơn là : 

	A.
	Lục lạp 
	B.
	Lizôxôm
	C.
	Ti thể 
	D.
	Nhân

	Câu 6 : 
	Giữa các Nuclêôtit  kế tiếp nhau  trong cùng  một mạch  của ADN xuất hiện  kiên kết  hoá học  nối giữa :

	A.
	Đường và đường 
	B.
	Bazơ và đường                                   

	C.
	Đường và axít         
	D.
	axít và bazơ

	Câu  7 : 
	Loại tế bào  sau đây  có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là :

	A.
	Tế bào hồng cầu 
	B.
	Tế bào bạch cầu 
	C.
	Tế bào thần kinh 
	D.
	Tế bào cơ 

	Câu  8 : 
	Các nuclêôtit đối diện trên hai mạch đơn ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung bằng liên kết:

	A.
	 hidro              
	B.
	ion  

	C.
	photphođieste             
	D.
	cộng hóa trị

	Câu 9 : 
	Có  khoảng bao nhiêu  nguyên tố hoá học  cần thiết cấu thành  các cơ thể  sống ?

	A.
	35

	B.
	45
	C.
	55
	D.
	25   

	Câu 10 : 
	Giới nấm bao gồm các sinh vật:

	A.
	Đa bào nhân thực, có khả năng di chuyển

	B.
	Nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào                     

	C.
	Đa bào nhân thực, có khả năng quang hợp                

	D.
	Nhân sơ, cơ thể đa bào

	Câu 11 : 
	”bào quan nhỏ, không có màng bao bọc, được cấu tạo từ các phân tử rARN và prôtêin” là bào quan nào của tế bào?

	A.
	Ribôxôm      
	B.
	Nhân tế bào         

	C.
	Lưới nội chất           
	D.
	Bộ máy Gôngi

	Câu 12 : 
	Thứ tự sắp xếp các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao là

	A.
	Cơ thể - Quần thể - Hệ sinh thái - Quần xã

	B.
	Cơ thể -  Hệ sinh thái - Quần thể - Quần xã

	C.
	Cơ thể - Quần thể - Quần xã - Hệ sinh thái

	D.
	Cơ thể - Quần xã - Quần thể - Hệ sinh thái    

	Câu 13 : 
	Các enzim quang hợp nằm ở đâu trong lục lạp?

	A.
	Màng tilacôit           
	B.
	Crista

	C.
	Grana             
	D.
	Chất nền               

	Câu 14 : 
	Các  loại  axit  amin  khác nhau được phân biệt  dựa vào các yếu  tố  nào sau  đây :

	A.
	Gốc R- 
	B.
	Nhóm  amin 
	C.
	Nhóm cacbôxyl
	D.
	Cả ba lựa chọn trên

	Câu 15 : 
	Một trong những chức năng của lipit là:

	A.
	Là thành phần cấu trúc nên màng sinh chất.                       
	B.
	Vận chuyển các chất.

	C.
	Liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin.       
	D.
	Bảo vệ cơ thể.

	Câu 16 : 
	Chất nhiễm sắc khi co  xoắn  lại sẽ hình  hành cấu trúc nào sau  đây ?

	A.
	Phân tử prôtêin
	B.
	Phân  tử ADN
	C.
	Ribôxôm
	D.
	Nhiễm sắc thể

	Câu 17 : 
	Tế bào  nhân sơ được cấu tạo  bởi 3 thành phần  chính là :

	A.
	Nhân  phân hoá , các bào quan , màng sinh chất 

	B.
	Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan 

	C.
	Màng  sinh  chất , các bào quan , vùng nhân 

	D.
	 Màng  sinh  chất , tế bào chất ,  vùng nhân 

	Câu 18 : 
	Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là : 

	A.
	Cơ thể  đều có cấu tạo  đa bào 
	B.
	Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

	C.
	Tế bào cơ thể đều có  nhân sơ
	D.
	Cơ thể  đều có cấu tạo đơn bào 

	Câu 19 : 
	Chức năng  của ARN vận chuyển là : 

	A.
	Vận chuyển  các nguyên liệu  để tổng hợp  các bào quan 
	B.
	Chuyên chở  các chất bài tiết của  tế bào 

	C.
	Vận chuyển  axít  amin đến  ribôxôm 
	D.
	Cả 3 chức năng trên 

	Câu 20 : 
	Thành  phần  cấu tạo  của lipit là :

	A.
	Đường  và rượu 
	B.
	A xít  béo  và rượu 

	C.
	Gliêrol và đường 
	D.
	Axit  béo và Gliêrol 


II. PHẦN RIÊNG : Thí sinh chọn  một trong hai phần
A.DÀNH CHO THÍ SINH BAN CƠ BẢN: (8 câu, từ câu 21 đến câu 28)

1. Trắc nghiệm:
	Câu 21 : 
	Chức năng của ATP là:

	A.
	Truyền đạt thông tin di truyền
	B.
	Xúc tác cho các phản ứng hóa học

	C.
	Cung cấp năng lượng dùng cho các hoạt động của tế bào
	D.
	Bảo vệ tế bào

	Câu 22 : 
	Dung dịch nào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào?

	A.
	Ưu trương          
	B.
	Nước

	C.
	Nhược trương            
	D.
	Đẳng trương           

	Câu 23 : 
	Vai trò của enzim là:

	A.
	làm tăng tốc độ phản ứng.                              
	B.
	làm giảm tốc độ phản ứng                              

	C.
	ức chế các phản ứng
	D.
	làm tăng năng lượng hoạt hóa

	Câu 24 : 
	ATP được cấu tạo từ 3 thành phần:

	A.
	Ađênôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	B.
	Ađênin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	C.
	Ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	D.
	Ađênôzin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	Câu 25 : 
	Trung tâm hoạt động của enzim là:

	A.
	Vùng lồi ra trên enzim.
	B.
	Vùng lõm vào trên enzim.

	C.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với cơ chất.
	D.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với sản phẩm.

	Câu 26 : 
	Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng bao nhiêu kcal?

	A.
	7,3 kcal.                  
	B.
	9,3 kcal.

	C.
	6,3 kcal.               
	D.
	8,3 kcal.               

	Câu 27 : 
	Điều nào sau đây về cơ chế vận chuyển thụ động là đúng?

	A.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
	B.
	Có tiêu tốn năng lượng

	C.
	Cần chất mang
	D.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

	Câu 28 : 
	Hiện tượng nước (dung môi) khuếch tán qua màng gọi là hiện tượng:

	A.
	Nhập bào             
	B.
	Xuất bào

	C.
	Thẩm tách             
	D.
	Thẩm thấu              


2. Tự luận:(2 Câu - 3 điểm):
Câu 1. Nêu cấu tạo và vai trò của ATP (2 điểm)


Câu 2. Phân biệt hai hình thức vận chuyển chủ động và thụ động (1 điểm)
B. DÀNH CHO THÍ SINH BAN KHTN:(8 câu, từ câu 29 đến câu 36 )

1. Trắc nghiệm:

	Câu 29 : 
	Thực vật nào sau đây  thuộc ngành hạt trần?

	A.
	Cây dương sỉ
	B.
	Cây bắp 
	C.
	Cây thông 
	D.
	Cây điều


	Câu 30 : 
	Thành  phần hoá học  cấu tạo  nên thành  tế bào  vi khuẩn 

	A.
	Xenlulôzơ
	B.
	Silic
	C.
	Kitin
	D.
	Peptiđôglican

	Câu 31 : 
	Cho đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A là 900. Số liên kết hidrô của đoạn ADN nói trên là bao nhiêu?

	A.
	2700 liên kết
	B.
	150 liên kết

	C.
	1500 liên kết
	D.
	270 liên kết

	Câu 32 : 
	Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn  là:

	A.
	Có tốc độ  sinh sản rất nhanh 
	B.
	Cơ thể  chưa có cấu tạo  tế bào

	C.
	Cơ thể đa bào 
	D.
	Tế  bào có nhân  chuẩn 

	Câu 33 : 
	Động vật có kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ? 

	A.
	Tự dưỡng 
	B.
	Dị dưỡng 

	C.
	Luôn hoại sinh                                 
	D.
	Luôn kí sinh

	Câu 34 : 
	Lớp động vật  dưới đây  không  được  xếp  vào ngành  động vật  có  xương sống là :

	A.
	Sâu  bọ 
	B.
	Lưỡng cư

	C.
	Thú 
	D.
	Bò sát 

	Câu 35 : 
	Sinh vật  thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?

	A.
	Giới nấm

	B.
	Giới động vật 
	C.
	Giới khởi sinh
	D.
	Giới thực vật

	Câu 36 : 
	Prôtêin  tham gia trong thành phần của enzim có  chức năng :

	A.
	Xây dựng  các mô và cơ quan của cơ thể
	B.
	Xúc tác  các phản ứng  trao đổi chất 

	C.
	Cung cấp  năng lượng cho hoạt động tế bào .
	D.
	Điều hoà  các hoạt động  trao đổi chất 


2. Tự luận:(2câu  - 3 điểm):
Câu 1: Cho đoạn ADN có số Nucleotit là  2400. Hiệu số phần trăm của A với G là  30%. Tính:

a. Số Nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN nêu trên. 

b. Số liên kết hidrô trong đoạn ADN nêu trên. 
Câu 2: So sánh đặc điểm cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp. 
                                                                                     HẾT

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2012-2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:     sinh học 10 
	Thời gian: 60 phút.

	
	
	

	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........

Phòng thi:...........
	Điểm
	Mã đề: 103



I. PHẦN CHUNG :  Chung cho tất cả các thí sinh (20 câu, từ câu 1 đến câu 20)
	Câu 1 : 
	Loại  bào  quan  dưới đây  chỉ được bao  bọc  bởi 1 lớp màng đơn là : 

	A.
	Nhân
	B.
	Lục lạp 
	C.
	Lizôxôm
	D.
	Ti thể 

	Câu 2 : 
	Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là : 

	A.
	Cơ thể  đều có cấu tạo đơn bào 
	B.
	Tế bào cơ thể đều có  nhân sơ

	C.
	Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .
	D.
	Cơ thể  đều có cấu tạo  đa bào 

	Câu 3 : 
	Các nuclêôtit đối diện trên hai mạch đơn ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung bằng liên kết:

	A.
	 hidro              
	B.
	ion  

	C.
	photphođieste             
	D.
	cộng hóa trị

	Câu 4 : 
	Chức năng  của ARN vận chuyển là : 

	A.
	Vận chuyển  các nguyên liệu  để tổng hợp  các bào quan 
	B.
	Chuyên chở  các chất bài tiết của  tế bào 

	C.
	Vận chuyển  axít  amin đến  ribôxôm 
	D.
	Cả 3 chức năng trên 

	Câu 5 : 
	Các  loại  axit  amin  khác nhau được phân biệt  dựa vào các yếu  tố  nào sau  đây :

	A.
	Gốc R- 
	B.
	Nhóm  amin 
	C.
	Nhóm cacbôxyl
	D.
	Cả ba lựa chọn trên

	Câu 6 : 
	Thứ tự sắp xếp các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao là

	A.
	Cơ thể - Quần xã - Quần thể - Hệ sinh thái    

	B.
	Cơ thể -  Hệ sinh thái - Quần thể - Quần xã

	C.
	Cơ thể - Quần thể - Hệ sinh thái - Quần xã

	D.
	Cơ thể - Quần thể - Quần xã - Hệ sinh thái

	Câu 7 : 
	Cacbohiđrat bao gồm:

	A.
	Đường mía, đường nho, đường quả                       

	B.
	Đường đơn, đường đôi và đường ba.

	C.
	Glucôzơ, saccarôzơ, tinh bột

	D.
	Đường đơn, đường đôi và đường đa.                     

	Câu 8 : 
	Chất   sau đây   thuộc  loại đường   Pentôzơ

	A.
	Glucôzơ và  đêôxiribôzơ
	B.
	Fructôzơ  và Glucôzơ 

	C.
	Ribôzơ  và  fructôzơ                                       
	D.
	Ribô zơ  và  đêôxiribôzơ                                  

	Câu 9 : 
	Chất nhiễm sắc khi co  xoắn  lại sẽ hình  hành cấu trúc nào sau  đây ?

	A.
	Ribôxôm
	B.
	Nhiễm sắc thể
	C.
	Phân tử prôtêin
	D.
	Phân  tử ADN

	Câu 10 : 
	Cấu trúc trong tế bào  bao gồm  các ống  và  xoang  dẹt thông với  nhau  được gọi  là :

	A.
	Màng sinh chất 
	B.
	Lưới  nội chất 
	C.
	Chất nhiễm sắc
	D.
	Khung tế bào 

	Câu 11 : 
	”bào quan nhỏ, không có màng bao bọc, được cấu tạo từ các phân tử rARN và prôtêin” là bào quan nào của tế bào?

	A.
	Nhân tế bào         
	B.
	Ribôxôm      

	C.
	Bộ máy Gôngi
	D.
	Lưới nội chất           

	Câu 12 : 
	Thành  phần  cấu tạo  của lipit là :

	A.
	Gliêrol và đường 
	B.
	Axit  béo và Gliêrol 

	C.
	A xít  béo  và rượu 
	D.
	Đường  và rượu 

	Câu 13 : 
	Một trong những chức năng của lipit là:

	A.
	Liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin.       
	B.
	Bảo vệ cơ thể.

	C.
	Là thành phần cấu trúc nên màng sinh chất.                       
	D.
	Vận chuyển các chất.

	Câu 14 : 
	Giới nấm bao gồm các sinh vật:

	A.
	Nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào                     

	B.
	Đa bào nhân thực, có khả năng quang hợp                

	C.
	Đa bào nhân thực, có khả năng di chuyển

	D.
	Nhân sơ, cơ thể đa bào

	Câu 15 : 
	Điều nào sau đây về giới khởi sinh là đúng:

	A.
	Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, bao gồm các loài nấm          

	B.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đa bào

	C.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào                                             

	D.
	Sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào  

	Câu 16 : 
	Có  khoảng bao nhiêu  nguyên tố hoá học  cần thiết cấu thành  các cơ thể  sống ?

	A.
	45
	B.
	25   
	C.
	55
	D.
	35


	Câu 17 : 
	Các enzim quang hợp nằm ở đâu trong lục lạp?

	A.
	Chất nền               
	B.
	Grana             

	C.
	Crista
	D.
	Màng tilacôit           

	Câu 18 : 
	Tế bào  nhân sơ được cấu tạo  bởi 3 thành phần  chính là :

	A.
	Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan 

	B.
	 Màng  sinh  chất , tế bào chất ,  vùng nhân 

	C.
	Màng  sinh  chất , các bào quan , vùng nhân 

	D.
	Nhân  phân hoá , các bào quan , màng sinh chất 

	Câu 19 : 
	Giữa các Nuclêôtit  kế tiếp nhau  trong cùng  một mạch  của ADN xuất hiện  kiên kết  hoá học  nối giữa :

	A.
	Đường và axít         
	B.
	Đường và đường 

	C.
	axít và bazơ
	D.
	Bazơ và đường                                   

	Câu 20 : 
	Loại tế bào  sau đây  có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là :

	A.
	Tế bào hồng cầu 
	B.
	Tế bào cơ 
	C.
	Tế bào thần kinh 
	D.
	Tế bào bạch cầu 


II. PHẦN RIÊNG : Thí sinh chọn  một trong hai phần
A.  DÀNH CHO THÍ SINH BAN CƠ BẢN: (8 câu, từ câu 21 đến câu 28)
1. Trắc nghiệm:
	Câu 21 : 
	Điều nào sau đây về cơ chế vận chuyển thụ động là đúng?

	A.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
	B.
	Có tiêu tốn năng lượng

	C.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
	D.
	Cần chất mang

	Câu 22 : 
	ATP được cấu tạo từ 3 thành phần:

	A.
	Ađênôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	B.
	Ađênin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	C.
	Ađênôzin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	D.
	Ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	Câu 23 : 
	Dung dịch nào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào?

	A.
	Ưu trương          
	B.
	Nhược trương            

	C.
	Nước
	D.
	Đẳng trương           

	Câu 24 : 
	Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng bao nhiêu kcal?

	A.
	7,3 kcal.                  
	B.
	9,3 kcal.

	C.
	6,3 kcal.               
	D.
	8,3 kcal.               

	Câu 25 : 
	Trung tâm hoạt động của enzim là:

	A.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với sản phẩm.
	B.
	Vùng lồi ra trên enzim.

	C.
	Vùng lõm vào trên enzim.
	D.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với cơ chất.

	Câu 26 : 
	Vai trò của enzim là:

	A.
	làm giảm tốc độ phản ứng                              
	B.
	ức chế các phản ứng

	C.
	làm tăng năng lượng hoạt hóa
	D.
	làm tăng tốc độ phản ứng.                              

	Câu 27 : 
	Chức năng của ATP là:

	A.
	Cung cấp năng lượng dùng cho các hoạt động của tế bào
	B.
	Truyền đạt thông tin di truyền

	C.
	Xúc tác cho các phản ứng hóa học
	D.
	Bảo vệ tế bào

	Câu 28 : 
	Hiện tượng nước (dung môi) khuếch tán qua màng gọi là hiện tượng:

	A.
	Nhập bào             
	B.
	Thẩm tách             

	C.
	Thẩm thấu              
	D.
	Xuất bào


2. Tự luận:(2 câu  - 3 điểm):
Câu 1. Nêu cấu tạo và vai trò của ATP (2 điểm)

Câu 2. Phân biệt hai hình thức vận chuyển chủ động và thụ động (1 điểm)
B. DÀNH CHO THÍ SINH BAN KHTN:(8 câu, từ câu 29 đến câu 36 )
1. Trắc nghiệm:
	Câu 29 : 
	Lớp động vật  dưới đây  không  được  xếp  vào ngành  động vật  có  xương sống là :

	A.
	Thú 
	B.
	Lưỡng cư

	C.
	Sâu  bọ 
	D.
	Bò sát 

	Câu 30 : 
	Sinh vật  thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?

	A.
	Giới nấm

	B.
	Giới thực vật
	C.
	Giới động vật 
	D.
	Giới khởi sinh

	Câu 31 : 
	Cho đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A là 900. Số liên kết hidrô của đoạn ADN nói trên là bao nhiêu?

	A.
	2700 liên kết
	B.
	1500 liên kết
	C.
	150 liên kết

	D.
	270 liên kết

	Câu  32 : 
	Thực vật nào sau đây  thuộc ngành hạt trần?

	A.
	Cây điều

	B.
	Cây bắp 
	C.
	Cây dương sỉ
	D.
	Cây thông 

	Câu  33: 
	Động vật có kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ? 

	A.
	Luôn kí sinh
	B.
	Luôn hoại sinh                                 

	C.
	Dị dưỡng 
	D.
	Tự dưỡng 

	Câu  34 : 
	Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn  là:

	A.
	Có tốc độ  sinh sản rất nhanh 
	B.
	Cơ thể  chưa có cấu tạo  tế bào

	C.
	Tế  bào có nhân  chuẩn 
	D.
	Cơ thể đa bào 

	Câu  35 : 
	Thành  phần hoá học  cấu tạo  nên thành  tế bào  vi khuẩn 

	A.
	Kitin
	B.
	Peptiđôglican
	C.
	Silic
	D.
	Xenlulôzơ

	Câu  36 : 
	Prôtêin  tham gia trong thành phần của enzim có  chức năng :

	A.
	Điều hoà  các hoạt động  trao đổi chất 
	B.
	Xúc tác  các phản ứng  trao đổi chất 

	C.
	Cung cấp  năng lượng cho hoạt động tế bào .
	D.
	Xây dựng  các mô và cơ quan của cơ thể


2. Tự luận:(2câu  - 3 điểm):

Câu 1: Cho đoạn ADN có số Nucleotit là  2400. Hiệu số phần trăm của A với G là  30%. Tính:

a. Số Nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN nêu trên. 


b. Số liên kết hidrô trong đoạn ADN nêu trên. 

Câu 2: So sánh đặc điểm cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp.
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I. PHẦN CHUNG :  Chung cho tất cả các thí sinh (20 câu, từ câu 1 đến câu 20)
	Câu 1 : 
	Các  loại  axit  amin  khác nhau được phân biệt  dựa vào các yếu  tố  nào sau  đây :

	A.
	Gốc R- 
	B.
	Nhóm  amin 
	C.
	Nhóm cacbôxyl
	D.
	Cả ba lựa chọn trên

	Câu 2 : 
	Giới nấm bao gồm các sinh vật:

	A.
	Đa bào nhân thực, có khả năng quang hợp                

	B.
	Nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào                     

	C.
	Đa bào nhân thực, có khả năng di chuyển

	D.
	Nhân sơ, cơ thể đa bào

	Câu 3 : 
	Chức năng  của ARN vận chuyển là : 

	A.
	Vận chuyển  các nguyên liệu  để tổng hợp  các bào quan 
	B.
	Chuyên chở  các chất bài tiết của  tế bào 

	C.
	Vận chuyển  axít  amin đến  ribôxôm 
	D.
	Cả 3 chức năng trên 

	Câu 4 : 
	Các nuclêôtit đối diện trên hai mạch đơn ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung bằng liên kết:

	A.
	 hidro              
	B.
	photphođieste             

	C.
	ion  
	D.
	cộng hóa trị

	Câu 5 : 
	Giữa các Nuclêôtit  kế tiếp nhau  trong cùng  một mạch  của ADN xuất hiện  kiên kết  hoá học  nối giữa :

	A.
	Đường và đường 
	B.
	axít và bazơ

	C.
	Đường và axít         
	D.
	Bazơ và đường                                   

	Câu 6 : 
	Chất nhiễm sắc khi co  xoắn  lại sẽ hình  hành cấu trúc nào sau  đây ?

	A.
	Phân tử prôtêin
	B.
	Phân  tử ADN
	C.
	Ribôxôm
	D.
	Nhiễm sắc thể

	Câu 7 : 
	”bào quan nhỏ, không có màng bao bọc, được cấu tạo từ các phân tử rARN và prôtêin” là bào quan nào của tế bào?

	A.
	Ribôxôm      
	B.
	Lưới nội chất           

	C.
	Nhân tế bào         
	D.
	Bộ máy Gôngi

	Câu 8 : 
	Cấu trúc trong tế bào  bao gồm  các ống  và  xoang  dẹt thông với  nhau  được gọi  là :

	A.
	Khung tế bào 
	B.
	Chất nhiễm sắc
	C.
	Màng sinh chất 
	D.
	Lưới  nội chất 

	Câu 9 : 
	Thành  phần  cấu tạo  của lipit là :

	A.
	Gliêrol và đường 
	B.
	Đường  và rượu 

	C.
	A xít  béo  và rượu 
	D.
	Axit  béo và Gliêrol 

	Câu 10 : 
	Có  khoảng bao nhiêu  nguyên tố hoá học  cần thiết cấu thành  các cơ thể  sống ?

	A.
	55
	B.
	35

	C.
	45
	D.
	25   

	Câu 11 : 
	Loại tế bào  sau đây  có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là :

	A.
	Tế bào cơ 
	B.
	Tế bào bạch cầu 
	C.
	Tế bào thần kinh 
	D.
	Tế bào hồng cầu 

	Câu 12 : 
	Một trong những chức năng của lipit là:

	A.
	Là thành phần cấu trúc nên màng sinh chất.                       
	B.
	Vận chuyển các chất.

	C.
	Liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin.       
	D.
	Bảo vệ cơ thể.

	Câu 13 : 
	Tế bào  nhân sơ được cấu tạo  bởi 3 thành phần  chính là :

	A.
	Nhân  phân hoá , các bào quan , màng sinh chất 

	B.
	Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan 

	C.
	Màng  sinh  chất , các bào quan , vùng nhân 

	D.
	 Màng  sinh  chất , tế bào chất ,  vùng nhân 

	Câu 14 : 
	Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là : 

	A.
	Cơ thể  đều có cấu tạo đơn bào 
	B.
	Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

	C.
	Tế bào cơ thể đều có  nhân sơ
	D.
	Cơ thể  đều có cấu tạo  đa bào 

	Câu 15 : 
	Loại  bào  quan  dưới đây  chỉ được bao  bọc  bởi 1 lớp màng đơn là : 

	A.
	Lục lạp 
	B.
	Lizôxôm
	C.
	Nhân
	D.
	Ti thể 

	Câu 16 : 
	Cacbohiđrat bao gồm:

	A.
	Đường mía, đường nho, đường quả                       

	B.
	Đường đơn, đường đôi và đường đa.                     

	C.
	Đường đơn, đường đôi và đường ba.

	D.
	Glucôzơ, saccarôzơ, tinh bột

	Câu 17 : 
	Các enzim quang hợp nằm ở đâu trong lục lạp?

	A.
	Màng tilacôit           
	B.
	Grana             

	C.
	Chất nền               
	D.
	Crista

	Câu 18 : 
	Chất   sau đây   thuộc  loại đường   Pentôzơ

	A.
	Glucôzơ và  đêôxiribôzơ
	B.
	Ribôzơ  và  fructôzơ                                       

	C.
	Fructôzơ  và Glucôzơ 
	D.
	Ribô zơ  và  đêôxiribôzơ                                  

	Câu 19 : 
	Điều nào sau đây về giới khởi sinh là đúng:

	A.
	Sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào  

	B.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào                                             

	C.
	Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, bao gồm các loài nấm          

	D.
	Sinh vật nhân sơ, cơ thể đa bào

	Câu 20 : 
	Thứ tự sắp xếp các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao là

	A.
	Cơ thể - Quần xã - Quần thể - Hệ sinh thái    

	B.
	Cơ thể - Quần thể - Hệ sinh thái - Quần xã

	C.
	Cơ thể - Quần thể - Quần xã - Hệ sinh thái

	D.
	Cơ thể -  Hệ sinh thái - Quần thể - Quần xã


 II. PHẦN RIÊNG : Thí sinh chọn  một trong hai phần
A.DÀNH CHO THÍ SINH BAN CƠ BẢN: (8 câu, từ câu 21 đến câu 28)

1. Trắc nghiệm:
	Câu 1 : 
	Dung dịch nào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào?

	A.
	Đẳng trương           
	B.
	Nước

	C.
	Ưu trương          
	D.
	Nhược trương            

	Câu 2 : 
	Chức năng của ATP là:

	A.
	Xúc tác cho các phản ứng hóa học
	B.
	Cung cấp năng lượng dùng cho các hoạt động của tế bào

	C.
	Bảo vệ tế bào
	D.
	Truyền đạt thông tin di truyền

	Câu 3 : 
	Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng bao nhiêu kcal?

	A.
	9,3 kcal.
	B.
	6,3 kcal.               

	C.
	7,3 kcal.                  
	D.
	8,3 kcal.               

	Câu 4 : 
	ATP được cấu tạo từ 3 thành phần:

	A.
	Ađênin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	B.
	Ađênôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	C.
	Ađênôzin, đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phốt phát
	D.
	Ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát

	Câu 5 : 
	Hiện tượng nước (dung môi) khuếch tán qua màng gọi là hiện tượng:

	A.
	Thẩm tách             
	B.
	Xuất bào

	C.
	Nhập bào             
	D.
	Thẩm thấu              

	Câu 6 : 
	Điều nào sau đây về cơ chế vận chuyển thụ động là đúng?

	A.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
	B.
	Cần chất mang

	C.
	Có tiêu tốn năng lượng
	D.
	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

	Câu 7 : 
	Trung tâm hoạt động của enzim là:

	A.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với sản phẩm.
	B.
	Vùng cấu trúc không gian đặc biệt liên kết với cơ chất.

	C.
	Vùng lồi ra trên enzim.
	D.
	Vùng lõm vào trên enzim.

	Câu 8 : 
	Vai trò của enzim là:

	A.
	làm tăng năng lượng hoạt hóa
	B.
	ức chế các phản ứng

	C.
	làm tăng tốc độ phản ứng.                              
	D.
	làm giảm tốc độ phản ứng                              


2. Tự luận:(2 Câu - 3 điểm):

Câu 1. Nêu cấu tạo và vai trò của ATP (2 điểm)


Câu 2. Phân biệt hai hình thức vận chuyển chủ động và thụ động (1 điểm)
B. DÀNH CHO THÍ SINH BAN KHTN:(8 câu, từ câu 29 đến câu 36 )

1. Trắc nghiệm:
	Câu 1 : 
	Thực vật nào sau đây  thuộc ngành hạt trần?

	A.
	Cây dương sỉ
	B.
	Cây bắp 
	C.
	Cây thông 
	D.
	Cây điều


	Câu 2 : 
	Cho đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A là 900. Số liên kết hidrô của đoạn ADN nói trên là bao nhiêu?

	A.
	2700 liên kết
	B.
	1500 liên kết
	C.
	150 liên kết

	D.
	270 liên kết

	Câu 3 : 
	Thành  phần hoá học  cấu tạo  nên thành  tế bào  vi khuẩn 

	A.
	Silic
	B.
	Kitin
	C.
	Xenlulôzơ
	D.
	Peptiđôglican

	Câu 4 : 
	Prôtêin  tham gia trong thành phần của enzim có  chức năng :

	A.
	Điều hoà  các hoạt động  trao đổi chất 
	B.
	Xúc tác  các phản ứng  trao đổi chất 

	C.
	Cung cấp  năng lượng cho hoạt động tế bào .
	D.
	Xây dựng  các mô và cơ quan của cơ thể

	Câu 5 : 
	Lớp động vật  dưới đây  không  được  xếp  vào ngành  động vật  có  xương sống là :

	A.
	Sâu  bọ 
	B.
	Lưỡng cư

	C.
	Thú 
	D.
	Bò sát 

	Câu 6 : 
	Động vật có kiểu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ? 

	A.
	Luôn hoại sinh                                 
	B.
	Dị dưỡng 

	C.
	Luôn kí sinh
	D.
	Tự dưỡng 

	Câu 7 : 
	Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn  là:

	A.
	Có tốc độ  sinh sản rất nhanh 
	B.
	Cơ thể  chưa có cấu tạo  tế bào

	C.
	Cơ thể đa bào 
	D.
	Tế  bào có nhân  chuẩn 

	Câu 8 : 
	Sinh vật  thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?

	A.
	Giới nấm

	B.
	Giới động vật 
	C.
	Giới khởi sinh
	D.
	Giới thực vật


2. Tự luận:(2câu  - 3 điểm):
Câu 1: Cho đoạn ADN có số Nucleotit là  2400. Hiệu số phần trăm của A với G là  30%. Tính:

a. Số Nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN nêu trên .

b. Số liên kết hidrô trong đoạn ADN nêu trên. 
Câu 2: So sánh đặc điểm cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp.
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